
Xuất bến Nhập bến

1 Trương Văn Sen Đống Đa BĐ-91153-TS 19,4 700 26/04/21 15/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Phan Chín Đống Đa BĐ-91101-TS 19,1 775 28/05/21 11/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

3 Nguyễn Văn Toản Đống Đa BĐ-91182-TS 18,1 460 28/05/21 11/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

4 Nguyễn Văn Vụ Hải Cảng BĐ-91468-TS 18,9 794 07/05/21 22/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

5 Nguyễn Chì Hải Cảng BĐ-99068-TS 25,006 880 26/05/21 09/06/21 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

6 Trần Thị Bông Trần Phú BĐ-91173-TS 17,5 538 16/05/21 02/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

7 Dương Minh Định Quang Trung BĐ-91266-TS 19 795 01/05/21 18/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

8 Phạm Văn Thạnh Thị Nại BĐ-91075-TS 15,95 400 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ngày

Vây cá ngừ

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại thành phố Quy Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Nguyễn Nhảy Cát Tiến BĐ-93508-TS 15 260 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Đồng Vinh Quan Cát Tiến BĐ-93449-TS 15 400 15/05/21 31/05/21 Lần 2

Vũng Tàu Quy Nhơn

3 Phạm Thị Hoa Cát Tiến BĐ-93859-TS 15,1 400 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

4 Đặng Văn Hạnh Cát Tiến BĐ-93441-TS 15,1 400 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

5 Đặng Văn Lủm Cát Tiến BĐ-93344-TS 15,05 400 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

6 Trần Thị Hiền Cát Tiến BĐ-93225-TS 15,2 400 15/05/21 29/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

7 Huỳnh Văn Quốc Cát Tiến BĐ-93317-TS 15,2 400 22/05/21 05/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

8 Phan Thanh Giảng Cát Tiến BĐ-93661-TS 15,05 300 25/05/21 08/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

9 Phạm Lâm Văn Cát Tiến BĐ-93390-TS 15,4 435 25/05/21 08/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

10 Nguyễn Xuân Quang Cát Tiến BĐ-93347-TS 15,1 400 26/05/21 09/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

11 Đoàn Thanh Xuân Cát Tiến BĐ-93635-TS 15,1 420 26/05/21 09/06/21 Lần 1

Vũng Tàu Quy Nhơn

12 Nguyễn Cứ Cát Tiến BĐ-93442-TS 15,25 400 26/05/21 09/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

13 Phạm Lâm Thân Cát Tiến BĐ-93538-TS 15,7 400 26/05/21 09/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

14 Lê Văn Bành Cát Tiến BĐ-93687-TS 15,1 300 26/05/21 09/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

Chụp mực

Câu mực kiêm mành 

chụp

Câu mực kiêm mành 

chụp

Câu mực

Câu mực, phụ Mành 

chụp

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực kiêm Mành 

chụp

Câu mực kiêm mành 

mực

Nghề chính:Câu mực

Nghề phụ: Mành mực

Giấy xác nhận Ghi

chú

Câu tay cá ngừ

Nghề chính: Câu mực. 

Nghề phụ: Mành mực

Nghề chính:Câu mực. 

Nghề phụ: Mành mực

Câu mực kiêm mành 

mực

Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại huyện Phù Cát

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất Nghề KT

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG



15 Lê Văn Quý Cát Tiến BĐ-93525-TS 15,2 400 27/05/21 10/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

16 Phù Minh Tân Cát Tiến BĐ-93793-TS 15,7 300 27/05/21 10/06/21 Lần 1

Vũng Tàu Quy Nhơn

17 Nguyễn Văn Sáu Cát Tiến BĐ-93535-TS 15,5 400 27/05/21 10/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

18 Nguyễn Thanh Tùng Cát Tiến BĐ-93720-TS 15,2 400 26/05/21 09/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

19 Phan Văn Nhân Cát Tiến BĐ-93103-TS 15,1 400 27/05/21 10/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

20 Nguyễn Liền Cát Tiến BĐ-93122-TS 15,1 270 26/05/21 09/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

21 Huỳnh Tấn Xướng Cát Tiến BĐ-93366-TS 15,2 400 27/05/21 10/06/21 Lần 1

Vũng Tàu Quy Nhơn

22 Nguyễn Liền Cát Tiến BĐ-93253-TS 15,1 400 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

23 Ngô Hay Cát Tiến BĐ-93082-TS 15,3 400 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

24 Trần Minh Vương Cát Tiến BĐ-99027-TS 28 811 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

25 Huỳnh Tâm Cát Tiến BĐ-93381-TS 15,6 400 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

26 Phan Hữu Thiện Cát Tiến BĐ-93263-TS 16 320 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

27 Nguyễn Văn Dũng Cát Tiến BĐ-93343-TS 15,05 270 24/05/21 07/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

28 Trần Văn Hoàng Cát Tiến BĐ-93342-TS 15,9 400 30/04/21 16/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

29 Đỗ Như Tâm Cát Tiến BĐ-93370-TS 15,6 420 30/04/21 16/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

30 Nguyễn Xuân Cảnh Cát Tiến BĐ-93003-TS 17,1 500 15/05/21 24/05/21 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

31 Trần Đình Cung Cát Tiến BĐ-93306-TS 15,4 400 27/05/21 10/06/21 Lần 1

Vũng Tàu Đề Gi

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Nghề chính:Câu mực. 

Nghề phụ: Mành mực

Vây ánh sáng

Mành chụp

Câu cá ngừ kiêm Câu 

mực

Câu cá ngừ

Mành mực kiêm Câu 

mực

Vây ánh sáng

Câu mực kiêm mành 

mực

Câu mực kiêm mành 

chụp

Câu mực kiêm mành 

mực

Mành mực kiêm Câu 

mực 

Câu mực kiêm mành 

mực

Câu mực

Câu mực

Câu mực



32 Võ Thị Liên Cát Tiến BĐ-93102-TS 15,15 400 27/05/21 10/06/21 Lần 1

Vũng Tàu Đề Gi

33 Mai Văn Chương Cát Hải BĐ-99179-TS 28 811 29/04/21 18/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

34 Nguyễn Đức Thái Cát Minh BĐ-93065-TS 17,2 740 26/05/21 10/06/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

35 Phạm Xuân Lập Cát Nhơn BĐ-93829-TS 15,1 250 23/05/21 06/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

36 Nguyễn Đắc Hoạt Cát Khánh BĐ-93485-TS 19,3 740 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

37 Nguyễn Đắc Hoạt Cát Khánh BĐ-93052-TS 17,1 360 18/05/21 01/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

38 Nguyễn Hoàng Cát Khánh BĐ-93261-TS 17,1 400 17/05/21 31/05/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

39 Nguyễn Văn Tân Cát Khánh BĐ-93079-TS 15,6 410 26/05/21 09/06/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

40 Phạm Công Cát Khánh BĐ-93470-TS 16 410 26/05/21 09/06/21 Lần 3

Đề Gi Đề Gi

41 Lê Văn Thanh Cát Khánh BĐ-93445-TS 19,2 430 28/05/21 11/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

42 Huỳnh Văn Trí Cát Khánh BĐ-93559-TS 18 360 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

43 Huỳnh Hữu Giao Cát Khánh BĐ-93806-TS 15 420 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

44 Khổng Văn Minh Cát Khánh BĐ-93515-TS 15,1 420 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

45 Đặng Chánh Cát Khánh BĐ-93025-TS 18,7 410 28/05/21 11/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

46 Trần Thanh Tôn Cát Khánh BĐ-93494-TS 15,1 450 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Đề Gi Đề Gi

47 Nguyễn Văn Hải Cát Khánh BĐ-93456-TS 15,9 795 27/05/21 10/06/21 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

48 Nguyễn Lê Khương Cát Khánh BĐ-93089-TS 16,1 380 05/05/21 19/05/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

Câu mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Nghề chính: Câu mực

Nghề phụ: Mành mực

Câu mực

Vây ánh sáng

Lưới rê

Câu mực, mành mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Nghề chính: Mành chụp 

Nghề phụ: Câu mực 

Câu mực

Mành mực kiêm Câu 

mực

Mành chụp

Mành chụp



49 Lương Văn Phát Cát Khánh BĐ-93392-TS 19,1 730 16/05/21 30/05/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

50 Lương Trọng Hiếu Cát Khánh BĐ-93511-TS 16 410 27/05/21 10/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây ánh sáng

Vận chuyển thủy sản



Xuất bến Nhập bến

1 Nguyễn Hồng Nam Mỹ Đức BĐ-94757-TS 18,5 550 17/05/21 31/05/21 Lần 3

Đề Gi Đề Gi

2 Huỳnh Ngọc Thanh Mỹ Thành BĐ-94112-TS 18 330 17/05/21 31/05/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

3 Lê Văn Cu Mỹ Thành BĐ-94653-TS 17,6 400 17/05/21 31/05/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

4 Nguyễn Thành Hội Mỹ Thành BĐ-94020-TS 18,05 430 17/05/21 31/05/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

5 Nguyễn Văn Cúc Mỹ Thành BĐ-94003-TS 17,9 444 17/05/21 31/05/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

6 Võ Minh Hòa Mỹ Thành BĐ-94037-TS 17,1 330 17/05/21 31/05/21 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

7 Nguyễn Thanh Mỹ Thành BĐ-94073-TS 17,7 330 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

8 Trần Văn Chớ Mỹ Thành BĐ-94069-TS 17,5 355 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

9 Huỳnh Tấn Công Mỹ Thành BĐ-94038-TS 17,5 300 28/05/21 11/06/21 Lần 2

Đề Gi Đề Gi

10 Phan Văn Chi Mỹ Thành BĐ-94096-TS 17,1 400 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

11 Phan Văn Chi Mỹ Thành BĐ-94104-TS 17,5 360 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

12 Nguyễn Thành Lầu Mỹ Thành BĐ-94556-TS 18,2 464 17/05/21 31/05/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

13 Hồ Minh Đức Mỹ Thành BĐ-94589-TS 16,2 330 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

14 Nguyễn Văn Cảnh Mỹ Thành BĐ-94949-TS 17,4 360 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

Mành chụp

Vây ánh sáng, phụ Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

C.suất Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Tại huyện Phù Mỹ

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)



15 Bùi Văn Hường Mỹ Thắng BĐ-92226-TS 16,8 636 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

16 Bùi Ngọc Đàn Mỹ Thọ BĐ-92305-TS #N/A 700 26/05/21 09/06/21 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Nghề chính: Vây ánh 

sáng. Nghề phụ: Câu cá 

ngừNghề chính: Vây ánh 

sáng Nghề phụ: Câu cá 

ngừ



Xuất bến Nhập bến

1 Phan Văn Côi Tam Quan Bắc BĐ-98378-TS 20,1 755 03/05/21 26/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

2 Nguyễn Bin Tam Quan Bắc BĐ-98055-TS 17,5 760 02/05/21 25/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

3 La Văn Lạ Tam Quan Bắc BĐ-95345-TS 16,75 730 19/05/21 02/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

4 Huỳnh Nghi Tam Quan Bắc BĐ-97526-TS 19,4 700 18/05/21 02/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

5 Mai Văn Toàn Tam Quan Bắc BĐ-97896-TS 17,5 815 29/04/21 20/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

6 Lâm Công Quyết Tam Quan Bắc BĐ-95778-TS 16,4 440 01/05/21 20/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

7 Huỳnh Văn Tú Tam Quan Bắc BĐ-95326-TS 15,5 420 01/05/21 21/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

8 Bùi Quý Minh Tam Quan Bắc BĐ-97710-TS 15,2 400 01/05/21 25/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

9 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-98135-TS 21,9 1135 02/05/21 24/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

10 Nghê Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-97721-TS 15,9 410 02/05/21 24/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

11 Huỳnh Tuấn Tam Quan Bắc BĐ-95488-TS 15,5 420 13/05/21 27/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

12 Huỳnh Thị Theo Tam Quan Bắc BĐ-96896-TS 15,9 420 01/05/21 24/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

13 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-95866-TS 15 400 14/05/21 29/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

14 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96589-TS 19,5 780 13/05/21 28/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu mực

Câu cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2021 đến ngày 15/06/2021

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        /       /2021 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại thị xã Hoài Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký

Chiều

dài tàu
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây cá ngừ kiêm câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



15 Nguyễn Tấn Tam Quan Bắc BĐ-97943-TS 17,5 800 01/05/21 23/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

16 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-96894-TS 19,5 444 01/05/21 24/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

17 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-98096-TS 21 900 01/05/21 24/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

18 Nguyễn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98105-TS 20,3 730 16/05/21 31/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

19 Võ Chương Tam Quan Bắc BĐ-96710-TS 16,6 360 01/05/21 22/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

20 Huỳnh Trung Tam Quan Bắc BĐ-96021-TS 15,5 400 27/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

21 Lê Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98615-TS 18,3 844 28/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

22 Nguyễn Thanh Trúc Tam Quan Bắc BĐ-97505-TS 17,2 400 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

23 Võ Văn Cu Tam Quan Bắc BĐ-95498-TS 15,4 460 30/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

24 Nguyễn Thị Lợi Tam Quan Bắc BĐ-96191-TS 17,1 420 25/05/21 09/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

25 Tăng Phương Linh Tam Quan Bắc BĐ-96200-TS 17,5 700 25/05/21 09/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

26 Nguyễn Văn Minh Tam Quan Bắc BĐ-97776-TS 17,3 730 30/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

27 Nguyễn Quang Tam Quan Bắc BĐ-96257-TS 15,1 400 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

28 Hồ Trung Tam Quan Bắc BĐ-97427-TS 17,2 610 26/05/21 09/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

29 Nguyễn Anh Quốc Tam Quan Bắc BĐ-96111-TS 16,2 400 28/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

30 Trần Thà Tam Quan Bắc BĐ-97005-TS 17,78 400 27/05/21 11/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

31 Nguyễn Văn Hùng Tam Quan Bắc BĐ-97745-TS 17,65 700 29/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Lưới rê

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



32 Trần Quan Tam Quan Bắc BĐ-95292-TS 17,5 410 28/05/21 12/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

33 Võ Minh Vũ Tam Quan Bắc BĐ-98214-TS 19,28 430 24/05/21 08/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

34 Phạm Thị Kim Long Tam Quan Bắc BĐ-95590-TS 15,7 420 24/05/21 08/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

35 Hồ Xuân Đảo Tam Quan Bắc BĐ-97412-TS 15,2 400 24/05/21 08/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

36 Võ Văn Anh Tam Quan Bắc BĐ-95293-TS 17,75 720 25/05/21 09/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

37 Võ Văn Minh Tam Quan Bắc BĐ-98281-TS 17 820 17/05/21 08/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

38 Ngô Phi Thoàn Tam Quan Bắc BĐ-98431-TS 18,35 700 23/05/21 06/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

39 Ngô Phi Thoàn Tam Quan Bắc BĐ-98547-TS 18,35 700 23/05/21 06/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

40 Huỳnh Ngọc Cọt Tam Quan Bắc BĐ-96569-TS 17,5 435 21/05/21 10/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

41 Cao Văn Bé Tam Quan Bắc BĐ-98440-TS 17,05 410 28/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

42 Nguyễn Cao Tam Quan Bắc BĐ-96827-TS 16,4 400 30/05/21 14/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

43 Nguyễn Văn Cước Tam Quan Bắc BĐ-95785-TS 15,6 400 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

44 Trần Văn Vương Tam Quan Bắc BĐ-97990-TS 17,1 410 28/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

45 La Văn Tới Tam Quan Bắc BĐ-98619-TS 16,5 525 28/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

46 Nguyễn Quốc Hiền Tam Quan Bắc BĐ-96242-TS 15,6 270 31/05/21 14/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

47 La Văn Thưởng Tam Quan Bắc BĐ-97395-TS 18,8 500 28/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

48 Lâm Văn Thức Tam Quan Bắc BĐ-95217-TS 15,1 270 28/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Lưới rê

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



49 Phan Duy Tân Tam Quan Bắc BĐ-97470-TS 16,7 400 28/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

50 La Vương Tam Quan Bắc BĐ-97298-TS 16,9 444 28/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

51 Mai Xuân Nhu Tam Quan Bắc BĐ-96698-TS 17,8 400 30/05/21 14/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

52 Nguyễn Hoàn Tam Quan Bắc BĐ-95269-TS 17,2 410 30/05/21 14/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

53 Nguyễn Minh Tân Tam Quan Bắc BĐ-96079-TS 16,9 444 30/05/21 14/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

54 Võ Thị Mỹ Lệ Tam Quan Bắc BĐ-96513-TS 15,5 400 29/05/21 13/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

55 La Kim Toàn Tam Quan Bắc BĐ-96733-TS 15,3 400 29/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

56 Nguyễn Văn Thảo Tam Quan Bắc BĐ-96080-TS 15,8 420 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

57 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương BĐ-98579-TS 18,5 735 28/04/21 29/05/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

58 Phạm Vi Chiến Hoài Hương BĐ-96638-TS 16,15 400 15/05/21 30/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

59 Tô Văn Trưởng Hoài Hương BĐ-95186-TS 18,7 750 13/05/21 28/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

60 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 22,2 730 02/05/21 23/05/21 Lần 2

Bến Đá Cà Ná

61 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương BĐ-98879-TS 20,3 710 06/05/21 03/06/21 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

62 Cao Văn Tỉnh Hoài Hương BĐ-97729-TS 18,3 800 23/05/21 06/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

63 Lê Văn Siên Hoài Hương BĐ-96428-TS 19,6 400 29/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

64 Trần Văn Túc Hoài Hương BĐ-95544-TS 17,1 444 27/05/21 10/06/21 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

65 Trần Văn Thanh Hoài Hương BĐ-97294-TS 15,5 480 31/05/21 14/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Chụp mực

Câu mực

Câu mực

Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

câu cá ngừ

Câu cá ngừ



66 Phan Thanh Hải Hoài Hương BĐ-96854-TS 15,2 444 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

67 Cao Văn Thêm Hoài Hương BĐ-97499-TS 17,4 500 28/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

68 Phan Văn Xón Hoài Hương BĐ-98119-TS 22,1 734 27/05/21 12/06/21 Lần 1

Cà Ná Tam Quan

69 Văn Thị Lộc Hoài Hương BĐ-97599-TS 21,9 731 27/05/21 11/06/21 Lần 1

Cam Ranh Tam Quan

70 Lê Văn Hoàng Hoài Hương BĐ-97218-TS 16 420 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

71 Tôn Văn Sạch Hoài Hương BĐ-96323-TS 15,8 420 28/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

72 Lý Thị Thủy Hoài Hương BĐ-98645-TS 21 820 03/05/21 23/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

73 Chế Văn Cần Hoài Hương BĐ-96855-TS 15,7 400 27/05/21 10/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

74 Đặng Văn Học Hoài Hương BĐ-96822-TS 22 730 26/05/21 10/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

75 Đỗ Thị Phượng Hoài Hương BĐ-95900-TS 15,3 420 20/04/21 07/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

76 Cao Văn Hải Hoài Hương BĐ-98411-TS 15 400 22/05/21 05/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

77 Trần Thị Gái Hoài Hương BĐ-96918-TS 20 730 19/05/21 04/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

78 Trần Minh Hiệp Hoài Hương BĐ-97405-TS 19,6 875 02/05/21 09/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

79 Nguyễn Mươi Hoài Hương BĐ-95578-TS 15,35 400 27/05/21 10/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

80 Nguyễn Minh Phương Hoài Hương BĐ-98666-TS 17,7 735 26/05/21 09/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

81 Nguyễn Chí Thành Hoài Hương BĐ-96118-TS 16 420 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

82 Lê Đức Bình Hoài Hương BĐ-95837-TS 15,4 410 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Mành chụp

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Câu mực kiêm Câu cá 

ngừ

Mành chụp

Nghề chính: Vây ánh 

sáng

Nghề phụ: Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ



83 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-95056-TS 17,9 400 07/05/21 24/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

84 Lê Văn Tá Hoài Hương BĐ-95106-TS 17,9 380 08/05/21 23/05/21 Lần 1

Hòn Rớ Hòn Rớ

85 Đỗ Vinh Hoài Hương BĐ-99269-TS 24 700 01/05/21 25/05/21 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

86 Lê Đức Hoài Hương BĐ-96621-TS 18,5 400 14/05/21 28/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

87 Nguyễn Văn Luôn Hoài Hương BĐ-98808-TS 15 400 17/05/21 31/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

88 Trần Văn Diêm Hoài Hương BĐ-97217-TS 16 320 19/05/21 02/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

89 Nguyễn Hữu Tú Hoài Hương BĐ-98554-TS #N/A 725 06/05/21 21/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

90 Phạm Sang Hoài Hương BĐ-98228-TS 21,4 725 17/05/21 01/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

91 Võ Thành Nhất Hoài Hương BĐ-96902-TS 19,3 444 01/05/21 02/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

92 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96695-TS 19,1 750 30/04/21 26/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

93 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96899-TS 19,6 750 02/05/21 26/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

94 Đinh Huy Ngộ Hoài Hương BĐ-96174-TS 15,55 400 16/05/21 30/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

95 Nguyễn Văn Bảo Hoài Hương BĐ-96746-TS 16 330 31/05/21 14/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

96 Lê Tấn Dục Hoài Hương BĐ-98162-TS 18,3 830 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

97 Phan Cất Hoài Hương BĐ-96274-TS 17,8 770 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

98 Đỗ Thái Hoài Hương BĐ-96278-TS 15,1 400 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

99 Nguyễn Văn Thanh Hoài Hương BĐ-95104-TS 15,7 480 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng 

Câu cá ngừ

chính: Câu cá ngừ,phụ: 

Mành chụp

Câu mực

Nghề chính: Mành 

chụp. Nghề phụ: Câu cá 

ngừCâu cá ngừ+rập ốc

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



100 Nguyễn Văn Lối Hoài Hương BĐ-96579-TS 17,9 420 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

101 Huỳnh Tình Hoài Hương BĐ-96265-TS 17,2 460 29/05/21 12/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

102 Phan Thanh Liêm Hoài Hương BĐ-95876-TS 15,9 410 28/05/21 12/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

103 Nguyễn Văn Săng Hoài Hương BĐ-95067-TS 17,8 400 27/05/21 10/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

104 Trần Văn Cam Hoài Hương BĐ-97240-TS 15,45 400 29/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

105 Nguyễn Mọi Hoài Hương BĐ-96425-TS 16,9 500 30/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

106 Huỳnh Thị Thu Liệu Hoài Hương BĐ-96224-TS 15 400 29/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

107 Võ Văn Thêm Hoài Hương BĐ-97711-TS 15,4 400 29/05/21 12/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

108 Mai Xuân Châu Hoài Hương BĐ-95110-TS 16,5 420 29/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

109 Trần Thị Vân Hoài Hương BĐ-95810-TS 15,5 400 15/05/21 30/05/21 Lần 4

phú yên phú yên

110 Cao Văn Hân Tam Quan Nam BĐ-97461-TS 17,9 744 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

111 Nguyễn Văn Ngọc Tam Quan Nam BĐ-98167-TS 20,5 750 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Bến Đá Cà Ná

112 Võ Thanh Vân Tam Quan Nam BĐ-97100-TS 15,45 270 27/05/21 11/06/21 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

113 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 18,6 755 12/05/21 27/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

114 Võ Thanh Dũng Tam Quan Nam BĐ-95579-TS 17,9 400 27/05/21 11/06/21 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

115 La Thanh Trâm Tam Quan Nam BĐ-98143-TS 18,6 840 01/05/21 20/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

116 Nguyễn Hứa Tam Quan Nam BĐ-97083-TS 20,1 850 02/05/21 25/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

Câu tay cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Mành chụp

Vây ánh sáng

Câu mực

Câu cá ngừ

Mành chụp kiêm câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực kiêm mành 

chụp

Mành chụp kiêm Câu 

cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực

Câu cá ngừ

Mành chụp kiêm câu cá 

ngừ



117 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 18,6 755 29/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

118 Cao Văn Thương Tam Quan Nam BĐ-97924-TS 20,4 770 02/05/21 02/05/21 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

119 Võ Văn Thừa Tam Quan Nam BĐ-98525-TS 16,4 400 30/04/21 21/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

120 Nguyễn Trọng Đến Tam Quan Nam BĐ-96530-TS 15,8 400 23/05/21 07/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

121 Nguyễn Thanh Hồng Tam Quan Nam BĐ-96108-TS 15,5 420 29/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

122 Lê Tài Hoài Thanh BĐ-98011-TS 18,1 800 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

123 Phạm Thị Thang Hoài Thanh BĐ-95032-TS 17,2 845 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

124 Huỳnh Trai Hoài Thanh BĐ-96908-TS 19,1 710 28/05/21 11/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

125 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-97139-TS 21,9 778 01/05/21 28/05/21 Lần 2

Hòn Rớ Hòn Rớ

126 Phạm Ngọc Công Hoài Thanh BĐ-95082-TS 15,4 400 28/05/21 11/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

127 Phạm Văn Tộc Hoài Thanh BĐ-96392-TS 20,2 780 02/05/21 26/05/21 Lần 3

Bến Đá Bến Đá

128 Nguyễn Thư Hoài Thanh BĐ-95353-TS 16,7 700 14/05/21 29/05/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

129 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-97832-TS 22,4 730 30/04/21 26/05/21 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

130 Nguyễn Thị Lắm Hoài Thanh BĐ-97944-TS 19,3 800 02/05/21 26/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

131 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20,7 455 02/05/21 24/05/21 Lần 1

Tiền Giang Tiền Giang

132 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-95309-TS 19 700 28/05/21 11/06/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

133 Trần Thanh Hoài Hải BĐ-97732-TS 15,9 715 30/05/21 13/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng, câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu mực

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



134 Nguyễn Văn Hóa Hoài Hải BĐ-96652-TS 19,5 710 15/05/21 30/05/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

135 Ngô Văn Tiến Hoài Hải BĐ-97881-TS 19,5 800 14/05/21 29/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

136 Nguyễn Văn Phúc Hoài Hải BĐ-95633-TS 16,5 400 14/05/21 29/05/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

137 Phạm Văn Toàn Hoài Hải BĐ-97793-TS 17,8 820 27/05/21 10/06/21 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

138 Lê Ngọc Ninh Hoài Hải BĐ-96571-TS 17,1 500 02/05/21 19/05/21 Lần 4

Sa Huỳnh Sa Huỳnh

139 La Ngọc Châu Hoài Hải BĐ-96696-TS 18,5 812 27/05/21 10/06/21 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

140 Võ Thị Gái Hoài Hải BĐ-96829-TS 17,9 800 30/05/21 13/06/21 Lần 3

Cà Ná Tam Quan

141 Võ Đông Hà Hoài Hải BĐ-97720-TS 16 420 30/05/21 13/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

142 Nguyễn Thị Tài Hoài Hải BĐ-95917-TS 15,3 420 29/05/21 12/06/21 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

143 Nguyễn Văn Toàn Bồng Sơn BĐ-98658-TS 22,8 1040 02/05/21 25/05/21 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

144 Đỗ Văn Hướng Hoài Mỹ BĐ-96566-TS 16,5 720 28/05/21 12/06/21 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

chính: Vây ánh sáng, 

phụ: Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Chụp mực

Mành chụp

Vây ánh sáng, câu cá 

ngừ

Mành chụp

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ kiêm mành 

chụp

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực
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